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Ng
Tên ngành Điểm chuẩn đợt 3
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lượng

1 Điều dưỡng GMHS 14.0 54.0

2 Hộ sinh Không gọi thêm

3 Y sỹ YHCT 10.0 16.0

4 KTV Xét nghiệm 10.0 18.0

5 Dược sỹ 15.0 62.0

6 Y sỹ YHDP 12.0 25.0
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1 1 Điều dưỡng GMHS Lê Thị Thanh An 29/01/97 3301 Thành phố Huế 33042 THPT Cao Thắng 2 6.0 8.4 14.9

Họ và tên

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 3 - TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP - NĂM 2015

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HUẾ

         Ghi chú:   Điểm chuẩn trên bao gồm: Điểm Toán (môn 1), Điểm Hóa (môn 2) đối với 
ngành Dược hoặc Điểm Toán (môn 1), Điểm Sinh (môn 2) đối với các ngành còn lại và 
điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng (nếu có)

2 1 Điều dưỡng GMHS Nguyễn Thị Ngọc Anh 16/01/97 3302 Huyện Phong Điền 33037 THPT Trần Văn Kỷ 1 6.6 6.3 14.4

3 1 Điều dưỡng GMHS Lê Đức Nhật Bảo 19/08/93 3301 Thành phố Huế 33042 THPT Cao Thắng 2 7.2 6.7 14.4

4 1 Điều dưỡng GMHS Đặng Thị Vân Bình 24/01/97 3302 Huyện Phong Điền 33012 THPT Tam Giang 1 5.4 7.4 14.3

5 1 Điều dưỡng GMHS Trần Thị Bình 21/07/97 3207 Huyện Hải Lăng 33011 THPT Phong Điền 2NT 5.9 7.1 14.0

6 1 Điều dưỡng GMHS Phan Thị Di 11/03/96 3301 Thành phố Huế 33005 THPT Bùi Thị Xuân 2 7.1 6.5 14.1

7 1 Điều dưỡng GMHS Mai Thị Thùy Dương 15/08/97 3817 Huyện Chư Pưh 38032 THPT Nguyễn Thái Học 1 5.6 7.2 14.3

8 1 Điều dưỡng GMHS Nguyễn Thị Hằng 28/02/97 3307 Huyện Phú Lộc 33022 THPT Phú Lộc 1 6.5 6.7 14.7

9 1 Điều dưỡng GMHS Trần Như Hào 10/11/96 3306 Thị xã Hương Thủy 33019 THPT Phú Bài 2 6.9 7.4 14.8

10 1 Điều dưỡng GMHS Nguyễn Thị Hồng Hảo 06/10/95 3107 Huyện Lệ Thuỷ 31042 TT GD-DN Lệ Thuỷ 1 5.6 7.1 14.2

11 1 Điều dưỡng GMHS Nguyễn Thị Thanh Hảo 15/01/97 3305 Huyện Phú Vang 33035 THPT Thuận An 2NT 7.7 5.9 14.6

12 1 Điều dưỡng GMHS Cao Thị Hiền 19/12/97 3307 Huyện Phú Lộc 33022 THPT Phú Lộc 2NT 6.5 7.2 14.7

13 1 Điều dưỡng GMHS Đoàn Thị Hoa 04/07/97 3305 Huyện Phú Vang 33035 THPT Thuận An 2NT 6.8 6.3 14.1

14 1 Điều dưỡng GMHS Hồ Thị Huế 08/10/97 3306 Thị xã Hương Thủy 33018 THPT Hương Thủy 2 6.8 6.7 14.0

15 1 Điều dưỡng GMHS Ngô Thị Huệ 23/02/97 3305 Huyện Phú Vang 33035 THPT Thuận An 2NT 6.5 6.9 14.4

16 1 Điều dưỡng GMHS Nguyễn Thị Diệu Huyền 04/03/97 3304 Thị xã Hương Trà 33027 THPT Hương Vinh 2 6.8 7.2 14.5

17 1 Điều dưỡng GMHS Võ Thị Nhật Khánh 02/09/97 3301 Thành phố Huế 33004 THPT Gia Hội 2 6.8 6.9 14.2

18 1 Điều dưỡng GMHS Nguyễn Thị Kim 20/10/94 3303 Huyện Quảng Điền 33014 THPT Nguyễn Chí 
Thanh

1 5.4 7.9 14.8

19 1 Điều dưỡng GMHS Nguyễn Văn Lộc 28/08/97 3307 Huyện Phú Lộc 33021 THPT Vinh Lộc 1 5.1 7.4 14.0

20 1 Điều dưỡng GMHS Trương Lê Sao Mai 08/11/97 3503 Thành phố Quảng 35012 THPT Lê Trung Đình 2 6.3 7.3 14.1
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22 1 Điều dưỡng GMHS Nguyễn Thị Quỳnh Mơ 07/10/97 3307 Huyện Phú Lộc 33020 THPT An Lương Đông 1 5.8 7.1 14.4

23 1 Điều dưỡng GMHS Cao Thị Thảo My 12/03/94 3208 Huyện Hướng Hóa 32048 TT GDTX Hướng Hoá 1 5.9 6.6 14.0

24 1 Điều dưỡng GMHS Nguyễn Thị Thùy My 23/03/97 3303 Huyện Quảng Điền 33008 THPT Hoá Châu 1 6.3 6.8 14.6

25 1 Điều dưỡng GMHS Hoàng Thị Lý Ngân 20/04/97 4015 Thị Xã Buôn Hồ 40035 THPT Hai Bà Trưng 1 6.5 6.5 14.5

26 1 Điều dưỡng GMHS Nguyễn Thị Ngọc 17/01/97 3208 Huyện Hướng Hóa 32035 THPT Lao Bảo 1 6.5 6.0 14.0

27 1 Điều dưỡng GMHS Hoàng Thị Thanh Nha 29/11/97 3302 Huyện Phong Điền 33012 THPT Tam Giang 2NT 7.0 6.2 14.2

28 1 Điều dưỡng GMHS Trần Thị Nhàn 13/09/97 3303 Huyện Quảng Điền 33008 THPT Hoá Châu 1 6.1 6.6 14.2

29 1 Điều dưỡng GMHS Hoàng Thị Mỹ Nhân 10/02/97 3305 Huyện Phú Vang 33031 THPT Vinh Xuân 1 6.5 6.1 14.1

30 1 Điều dưỡng GMHS Phan Trần Yến Nhi 13/11/97 3307 Huyện Phú Lộc 33021 THPT Vinh Lộc 1 5.8 6.7 14.0

31 1 Điều dưỡng GMHS Trương Thanh Nhi 14/11/97 3301 Thành phố Huế 33029 THPT  Đặng Trần Côn 2 7.3 6.3 14.1

32 1 Điều dưỡng GMHS Bùi Thị Cẩm Nhung 25/08/97 3306 Thị xã Hương Thủy 33007 THPT Nguyễn Trường 
Tộ

2 6.7 7.1 14.3

33 1 Điều dưỡng GMHS Nguyễn Thị Thùy Nhung 06/06/97 3305 Huyện Phú Vang 33016 THPT Phan Đăng Lưu 2NT 6.2 6.9 14.1

34 1 Điều dưỡng GMHS Phan Thị Ny 12/11/97 3305 Huyện Phú Vang 33017 THPT Nguyễn Sinh 
Cung

2NT 6.4 6.7 14.1

35 1 Điều dưỡng GMHS Phạm Thị Ngọc Oanh 07/12/97 3108 Thị xã Ba Đồn 31022 THPT Nguyễn Bỉnh 
Khiêm

2 6.9 6.8 14.2

36 1 Điều dưỡng GMHS Hoàng Thị Vy Quý 05/05/97 3302 Huyện Phong Điền 33037 THPT Trần Văn Kỷ 1 6.8 6.3 14.636 1 Điều dưỡng GMHS Hoàng Thị Vy Quý 05/05/97 3302 Huyện Phong Điền 33037 THPT Trần Văn Kỷ 1 6.8 6.3 14.6

37 1 Điều dưỡng GMHS Trần Thị Mai Quỳnh 02/03/97 3101 Thành phố Đồng Hới 31005 THPT Phan Đình Phùng 2 8 6.2 14.7

38 1 Điều dưỡng GMHS Hà Thị Sương 11/03/97 3307 Huyện Phú Lộc 33020 THPT An Lương Đông 2NT 5.8 7.7 14.5

39 1 Điều dưỡng GMHS Nguyễn Thị Thắm 02/03/97 3303 Huyện Quảng Điền 33008 THPT Hoá Châu 1 6.4 6.5 14.4

40 1 Điều dưỡng GMHS Hồ Thị Anh Thảo 24/05/96 3301 Thành phố Huế 33004 THPT Gia Hội 2 6.5 7.1 14.1

41 1 Điều dưỡng GMHS Huỳnh Thị Thảo 20/08/97 3305 Huyện Phú Vang 33035 THPT Thuận An 2NT 6.5 7.4 14.9

42 1 Điều dưỡng GMHS Nguyễn Thị Thanh Thảo 02/04/96 3301 Thành phố Huế 33042 THPT Cao Thắng 2 6.5 7.6 14.6

43 1 Điều dưỡng GMHS Tôn Nữ Phương Thảo 28/07/97 3301 Thành phố Huế 33042 THPT Cao Thắng 2 6.3 7.7 14.5

44 1 Điều dưỡng GMHS Trần Thị Thu Thảo 25/10/97 3304 Thị xã Hương Trà 33041 THPT Hương Trà 2 7.7 6.3 14.5

45 1 Điều dưỡng GMHS Nguyễn Thị Quỳnh Thêm 04/09/96 3307 Huyện Phú Lộc 33022 THPT Phú Lộc 2NT 6.2 7.0 14.2

46 1 Điều dưỡng GMHS Đỗ Thị Thu 14/08/97 3107 Huyện Lệ Thuỷ 31043 THPT KT Lệ Thuỷ 1 6.5 6.0 14.0

47 1 Điều dưỡng GMHS Văn Thị Thuận 02/12/97 3303 Huyện Quảng Điền 33014 THPT Nguyễn Chí 
Thanh

1 5.5 7.2 14.2

48 1 Điều dưỡng GMHS Nguyễn Ngọc Thu Thủy 19/05/96 3302 Huyện Phong Điền 33037 THPT Trần Văn Kỷ 1 6.8 6 14.3

49 1 Điều dưỡng GMHS Đoàn Thị Thùy Trinh 21/11/97 3303 Huyện Quảng Điền 33008 THPT Hoá Châu 1 5.6 7.4 14.5

50 1 Điều dưỡng GMHS Nguyễn Thị Thanh Tuyền 04/11/97 3306 Thị xã Hương Thủy 33042 THPT Cao Thắng 2 6.2 8.0 14.7

51 1 Điều dưỡng GMHS Hồ Thị Bé Tý 05/05/97 3305 Huyện Phú Vang 33031 THPT Vinh Xuân 1 6.9 5.6 14.0

52 1 Điều dưỡng GMHS Nguyễn Khoa Phương Uyên 19/05/97 3302 Huyện Phong Điền 33037 THPT Trần Văn Kỷ 1 6.1 7.1 14.7

53 1 Điều dưỡng GMHS Lại Thị Thanh Vân 16/12/97 3305 Huyện Phú Vang 33017 THPT Nguyễn Sinh 
Cung

1 5.5 7.3 14.3

54 1 Điều dưỡng GMHS Đỗ Ngọc Tứ Vy 26/04/95 3305 Huyện Phú Vang 33016 THPT Phan Đăng Lưu 2NT 6.9 6.9 14.8
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56 3 Y sỹ YHCT Võ Nguyễn Thùy Duyên 03/03/97 3503 Thành phố Quảng 
Ngãi

35011 THPT Trần Quốc Tuấn 2 5.5 6.5 12.5

57 3 Y sỹ YHCT Trần Thị Phương Loan 11/02/97 3301 Thành phố Huế 33029 THPT  Đặng Trần Côn 2 5.5 6.2 12.2

58 3 Y sỹ YHCT Nguyễn Lê Duy Long 07/07/97 3301 Thành phố Huế 33007 THPT Nguyễn Trường 
Tộ

2 5.7 6.3 12.5

59 3 Y sỹ YHCT Trần Nguyễn Quốc Long 02/08/97 3301 Thành phố Huế 33029 THPT  Đặng Trần Côn 2 4.0 5.9 10.4

60 3 Y sỹ YHCT Nguyễn Min 25/09/95 3306 Thị xã Hương Thủy 33029 THPT  Đặng Trần Côn 2 5.1 6.7 12.3

61 3 Y sỹ YHCT Cao Chánh Mua 01/01/93 3302 Huyện Phong Điền 33012 THPT Tam Giang 2NT 4.2 6.6 11.8

62 3 Y sỹ YHCT Võ Anh Nghĩa 11/01/97 3304 Thị xã Hương Trà 33030 THPT Bình Điền 1 3.5 6.4 11.4

63 3 Y sỹ YHCT Trần Trung Nguyên 22/02/97 0402 Quận Thanh Khê 04007 THPT Thái Phiên 3 06 5.2 6.3 12.5

64 3 Y sỹ YHCT Trần Thị Phương Nhi 04/05/97 3301 Thành phố Huế 33005 THPT Bùi Thị Xuân 2 5.1 5.7 11.3

65 3 Y sỹ YHCT Dương Văn Nội 26/10/84 3301 Thành phố Huế 33042 THPT Cao Thắng 2 4.6 5.5 10.6

66 3 Y sỹ YHCT Tôn Thất Quan 10/09/97 0401 Quận Hải Châu 04001 THPT Nguyễn Hiền 3 6.2 6.0 12.2

67 3 Y sỹ YHCT Lê Thành Tâm 25/06/95 3304 Thị xã Hương Trà 33009 TT GDTX TP Huế 2 6.0 5.3 11.8

68 3 Y sỹ YHCT Cao Trọng Hoàng Thành 22/09/95 3204 Huyện Gio Linh 33009 TT GDTX TP Huế 2 6.0 5.7 12.2

69 3 Y sỹ YHCT Trần Thị Tuyền 26/07/95 3207 Huyện Hải Lăng 32012 THPT Hải Lăng 2NT 5.0 6.0 12.0

70 3 Y sỹ YHCT Lý Triều Vỹ 31/08/95 3306 Thị xã Hương Thủy 33018 THPT Hương Thủy 2 4.7 7.1 12.370 3 Y sỹ YHCT Lý Triều Vỹ 31/08/95 3306 Thị xã Hương Thủy 33018 THPT Hương Thủy 2 4.7 7.1 12.3

71 4 KTV Xét nghiệm Phan Tấn Công 10/04/96 3301 Thành phố Huế 33004 THPT Gia Hội 2 5.0 6.5 12.0

72 4 KTV Xét nghiệm Huỳnh Quốc Dũng 25/06/96 3301 Thành phố Huế 33042 THPT Cao Thắng 2 3.7 6.7 10.9

73 4 KTV Xét nghiệm Ngô Thị Bảo Hiền 06/09/96 3301 Thành phố Huế 33042 THPT Cao Thắng 2 4.0 7.6 12.1

74 4 KTV Xét nghiệm Hồ Hữu Huy 21/10/97 3301 Thành phố Huế 33004 THPT Gia Hội 2 4.4 5.4 10.3

75 4 KTV Xét nghiệm Lê Chí Đăng Khoa 01/12/97 3301 Thành phố Huế 33004 THPT Gia Hội 2 5.2 5.7 11.4

76 4 KTV Xét nghiệm Lê Thị Thúy Nga 28/07/97 3307 Huyện Phú Lộc 33021 THPT Vinh Lộc 1 3.9 6.2 11.6

77 4 KTV Xét nghiệm Hồ Nguyễn Khánh Ngân 01/01/95 3301 Thành phố Huế 33005 THPT Bùi Thị Xuân 2 4.3 6.1 10.9

78 4 KTV Xét nghiệm Dương Thị Thảo Nhi 19/08/96 3301 Thành phố Huế 33004 THPT Gia Hội 2 4.3 6.8 11.6

79 4 KTV Xét nghiệm Trần Thị Phương Nhi 04/05/97 3301 Thành phố Huế 33005 THPT Bùi Thị Xuân 2 5.1 5.7 11.3

80 4 KTV Xét nghiệm Trần Ngọc Quý 23/11/96 3301 Thành phố Huế 33029 THPT  Đặng Trần Côn 2 4.8 5.3 10.6

81 4 KTV Xét nghiệm Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 15/05/96 3301 Thành phố Huế 33005 THPT Bùi Thị Xuân 2 4.6 5.7 10.8

82 4 KTV Xét nghiệm Nguyễn Thị Thanh Tâm 25/12/97 3301 Thành phố Huế 33005 THPT Bùi Thị Xuân 2 5.5 5.7 11.7

83 4 KTV Xét nghiệm Lê Duy Công Thành 17/08/97 3301 Thành phố Huế 33004 THPT Gia Hội 2 3.5 6.4 10.4

84 4 KTV Xét nghiệm Nguyễn Văn Thông 10/02/96 3301 Thành phố Huế 33005 THPT Bùi Thị Xuân 2 5.0 5.4 10.9

85 4 KTV Xét nghiệm Nguyễn Tá Thuyên 01/11/93 3307 Huyện Phú Lộc 33020 THPT An Lương Đông 2NT 4.8 6.1 11.9

86 4 KTV Xét nghiệm Trần Thanh Huyền Trâm 08/06/97 3301 Thành phố Huế 33004 THPT Gia Hội 2 4.0 6.8 11.3

87 4 KTV Xét nghiệm Nguyễn Minh Tú 07/01/97 3301 Thành phố Huế 33003 THPT Nguyễn Huệ 2 4.0 6.6 11.1

88 4 KTV Xét nghiệm Nguyễn Cẩm Uyên 10/11/97 3301 Thành phố Huế 33029 THPT  Đặng Trần Côn 2 4.2 6.3 11.0
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90 5 Dược sỹ Nguyễn Ngọc Vân Anh 16/12/96 6304 Huyện Cư Jút 63008 THPT Phan Chu Trinh 1 6.1 7.8 15.4

91 5 Dược sỹ Phan Tú Anh 05/09/97 3208 Huyện Hướng Hóa 32034 THPT Hướng Hoá 1 7.3 6.2 15.0

92 5 Dược sỹ Trần Thế Bảo 12/10/97 3010 Huyện Kỳ Anh 30004 THPT Kỳ Lâm 1 04 6.3 5.5 15.3

93 5 Dược sỹ Phạm Việt Cần 01/05/97 3307 Huyện Phú Lộc 33020 THPT An Lương Đông 2NT 7.2 7.4 15.6

94 5 Dược sỹ Hồ Đắc Chương 04/10/97 3307 Huyện Phú Lộc 33061 TTGDTX Phú Lộc 2NT 7.7 6.7 15.4

95 5 Dược sỹ Ngô Nguyễn Phương Đài 09/07/97 3301 Thành phố Huế 33007 THPT Nguyễn Trường 
Tộ

2 06 6.0 8.1 15.6

96 5 Dược sỹ Ngô Thị Thủy Dương 05/01/97 3306 Thị xã Hương Thủy 33019 THPT Phú Bài 2 7.7 7.3 15.5

97 5 Dược sỹ Lê Thị Hồng Gấm 17/09/93 4201 Thành phố Đà Lạt 33020 THPT An Lương Đông 1 7.1 6.9 15.5

98 5 Dược sỹ Nguyễn Thị Thu Hà 04/11/96 3106 Huyện Quảng Ninh 31034 TTTHPT Ninh Châu 2NT 7.2 7.0 15.2

99 5 Dược sỹ Lê Thị Thanh Hằng 21/01/97 3108 Thị xã Ba Đồn 31022 THPT Nguyễn Bỉnh 
Khiêm

2 6.6 8.0 15.1

100 5 Dược sỹ Nguyễn Thị Hồng Hạnh 15/05/97 3108 Thị xã Ba Đồn 31022 THPT Nguyễn Bỉnh 
Khiêm

2 7.6 7.4 15.5

101 5 Dược sỹ Nguyễn Thị Ngọc Hiệp 30/06/97 3207 Huyện Hải Lăng 32011 THPT Bùi Dục Tài 2NT 7.3 7.0 15.3

102 5 Dược sỹ Lê Thị Thanh Hóa 04/09/97 3302 Huyện Phong Điền 33013 THPT Nguyễn Đình 
Chiểu

2NT 6.9 7.4 15.3

103 5 Dược sỹ Lê Văn Hóa 02/02/97 3307 Huyện Phú Lộc 33022 THPT Phú Lộc 1 6.5 7.1 15.1

104 5 Dược sỹ Trương Thị Hòa 08/03/97 3206 Huyện Triệu Phong 32020 THPT Triệu Phong 1 7.4 6.8 15.7104 5 Dược sỹ Trương Thị Hòa 08/03/97 3206 Huyện Triệu Phong 32020 THPT Triệu Phong 1 7.4 6.8 15.7

105 5 Dược sỹ Nguyễn Thị Thu Hồng 10/08/97 3203 Huyện Vĩnh Linh 32043 THPT Vĩnh Linh 1 7.2 6.8 15.5

106 5 Dược sỹ Nguyễn Thị Kim Huệ 07/10/96 3107 Huyện Lệ Thuỷ 31041 THPT  Nguyễn  Chí 
Thanh

2NT 6.8 7.3 15.1

107 5 Dược sỹ Nguyễn Cửu Quỳnh Hương 02/09/97 3301 Thành phố Huế 33004 THPT Gia Hội 2 7.1 8.0 15.6

108 5 Dược sỹ Nguyễn Thị Ngọc Huyền 07/05/97 3307 Huyện Phú Lộc 33020 THPT An Lương Đông 2NT 6.5 7.6 15.1

109 5 Dược sỹ Trần Thị Thu Huyền 25/01/97 3106 Huyện Quảng Ninh 31034 TTTHPT Ninh Châu 2NT 7.9 6.9 15.8

110 5 Dược sỹ Nguyễn Thị Lài 22/11/97 4004 Huyện Krông Năng 40014 THPT Phan Bội Châu 1 6.5 7.6 15.6

111 5 Dược sỹ Đỗ Xuân Lâm 21/06/92 3301 Thành phố Huế 33007 THPT Nguyễn Trường 
Tộ

2 6.7 8.6 15.8

112 5 Dược sỹ Huỳnh Thị Lan 19/05/96 3307 Huyện Phú Lộc 33020 THPT An Lương Đông 2NT 7.1 7.4 15.5

113 5 Dược sỹ Nguyễn Thị Lan 22/04/96 3007 Huyện Hương Khê 30055 THPT Gia Phố 1 8.0 6.3 15.8

114 5 Dược sỹ Văn Thị Lệ 06/03/97 3302 Huyện Phong Điền 33011 THPT Phong Điền 1 7.2 7.0 15.7

115 5 Dược sỹ Hoàng Thị Loan 10/09/96 3104 Huyện Quảng Trạch 31010 THPT Lê Trực 1 7.2 6.8 15.5

116 5 Dược sỹ Phạm Văn Long 16/11/96 3010 Huyện Kỳ Anh 30004 THPT Kỳ Lâm 1 7.0 6.6 15.1

117 5 Dược sỹ Nguyễn Thị Hải Lý 15/05/97 3108 Thị xã Ba Đồn 31044 THPT Lê Lợi 1 7.4 6.9 15.8

118 5 Dược sỹ Lê Viết Minh 08/03/97 3302 Huyện Phong Điền 33037 THPT Trần Văn Kỷ 1 7.1 6.4 15.0

119 5 Dược sỹ Nguyễn Thị Mỹ 01/09/97 3305 Huyện Phú Vang 33017 THPT Nguyễn Sinh 
Cung

2NT 6.5 7.6 15.1

120 5 Dược sỹ Nguyễn Thị Kim Ngân 05/10/96 3306 Thị xã Hương Thủy 33019 THPT Phú Bài 2 8.0 7.1 15.6

121 5 Dược sỹ Hồ Thị Hồng Ngọc 10/11/97 3303 Huyện Quảng Điền 33014 THPT Nguyễn Chí 
Thanh

1 6.2 7.4 15.1

122 5 Dược sỹ Nguyễn Thị Bích Ngọc 19/10/96 3510 Huyện Sơn Hà 35042 THPT Quang Trung 1 6.7 7.0 15.2
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124 5 Dược sỹ Lê Thị Quỳnh Như 14/12/97 3207 Huyện Hải Lăng 32011 THPT Bùi Dục Tài 2NT 6.4 7.6 15.0

125 5 Dược sỹ Trần Thị Phước Nhung 03/11/97 3301 Thành phố Huế 33029 THPT  Đặng Trần Côn 2 7.4 7.6 15.5

126 5 Dược sỹ Phạm Thị Tố Nữ 04/10/96 3208 Huyện Hướng Hóa 32012 THPT Hải Lăng 1 8.0 6.3 15.8

127 5 Dược sỹ Nguyễn Thị Kim Oanh 29/12/92 3204 Huyện Gio Linh 32039 THPT Cồn Tiên 1 7.5 6.4 15.4

128 5 Dược sỹ Lê Khắc Phú 11/12/97 3301 Thành phố Huế 33007 THPT Nguyễn Trường 
Tộ

2 7.6 6.9 15.0

129 5 Dược sỹ Nguyễn Ngọc Thảo Phương 05/04/93 3301 Thành phố Huế 33042 THPT Cao Thắng 2 7.3 7.3 15.1

130 5 Dược sỹ Nguyễn Thị Thanh Phương 10/09/96 3102 Huyện Tuyên Hoá 31009 THPT Tuyên Hoá 1 7.5 6.4 15.4

131 5 Dược sỹ Phạm Thị Thu Phương 20/04/97 3108 Thị xã Ba Đồn 31019 THPT Lương Thế Vinh 2 6.6 8.3 15.4

132 5 Dược sỹ Nguyễn Trần Quang 10/04/97 3301 Thành phố Huế 33004 THPT Gia Hội 2 06 7.6 5.9 15.0

133 5 Dược sỹ Lê Kim Quý 01/08/94 3301 Thành phố Huế 33009 TT GDTX TP Huế 2 7.7 7.0 15.2

134 5 Dược sỹ Đoàn Chí Quỳnh 13/10/95 3309 Huyện A Lưới 33039 THPT Hương Lâm 1 7.6 6.7 15.8

135 5 Dược sỹ Nguyễn Văn Thành 01/06/96 6305 Huyện Đăk Song 33023 THPT Nam Đông 1 6.9 6.9 15.3

136 5 Dược sỹ Nguyễn Thị Thu Thảo 29/07/93 3301 Thành phố Huế 33007 THPT Nguyễn Trường 
Tộ

2 7.0 7.8 15.3

137 5 Dược sỹ Trần Thị Phương Thi 11/10/97 3301 Thành phố Huế 33042 THPT Cao Thắng 2 7.5 7.4 15.4

138 5 Dược sỹ Lê Văn Thoại 22/02/97 3302 Huyện Phong Điền 33011 THPT Phong Điền 2NT 7.9 6.3 15.2138 5 Dược sỹ Lê Văn Thoại 22/02/97 3302 Huyện Phong Điền 33011 THPT Phong Điền 2NT 7.9 6.3 15.2

139 5 Dược sỹ Lê Thị Thu 02/01/97 3208 Huyện Hướng Hóa 32034 THPT Hướng Hoá 1 7.9 5.8 15.2

140 5 Dược sỹ Võ Thị Thu 02/05/97 3305 Huyện Phú Vang 33017 THPT Nguyễn Sinh 
Cung

1 6.5 7.8 15.8

141 5 Dược sỹ Lê Thị Thùy 20/11/97 3012 Huyện Lộc Hà 30045 THPT  Mai Thúc Loan 1 7.2 6.4 15.1

142 5 Dược sỹ Trần Thị Thanh Thùy 22/03/97 3307 Huyện Phú Lộc 33026 THPT Thừa Lưu 1 8.0 6.2 15.7

143 5 Dược sỹ Hà Thị Thủy 10/08/96 3309 Huyện A Lưới 33024 THPT A Lưới 1 6.9 6.9 15.3

144 5 Dược sỹ Ngô Thị Thủy 05/09/97 3307 Huyện Phú Lộc 33020 THPT An Lương Đông 2NT 7.0 7.5 15.5

145 5 Dược sỹ Đặng Thị Thanh Tiên 17/06/97 3305 Huyện Phú Vang 33017 THPT Nguyễn Sinh 
Cung

2NT 7.4 7.0 15.4

146 5 Dược sỹ Phạm Thị Cẩm Tiên 20/08/97 3305 Huyện Phú Vang 33047 THPT Hà Trung 1 7.2 6.4 15.1

147 5 Dược sỹ Cao Thị Mỹ Trang 07/11/97 3302 Huyện Phong Điền 33013 THPT Nguyễn Đình 
Chiểu

1 5.9 8.2 15.6

148 5 Dược sỹ Hồ Văn Tư 16/06/96 3208 Huyện Hướng Hóa 32048 TT GDTX Hướng Hoá 1 01 6.2 6.1 15.8

149 5 Dược sỹ Nguyễn Hoàng Bảo Vy 22/07/97 3307 Huyện Phú Lộc 33020 THPT An Lương Đông 2NT 7.5 7.3 15.8

150 5 Dược sỹ Lê Thị Yên 22/05/96 3107 Huyện Lệ Thuỷ 31040 THPT Trần Hưng Đạo 1 7.5 6.6 15.6

151 6 Y sỹ YHDP Nguyễn Cao Thiên Ân 15/07/96 3301 Thành phố Huế 33002 THPT Hai Bà Trưng 2 6.0 6.3 12.8

152 6 Y sỹ YHDP Giả Văn Công 01/01/94 3104 Huyện Quảng Trạch 31021 THPT Quang Trung 1 06 5.1 5.1 12.7

153 6 Y sỹ YHDP Trần Hữu Đức 21/05/95 3302 Huyện Phong Điền 33012 THPT Tam Giang 2NT 5.0 6.1 12.1

154 6 Y sỹ YHDP Cao Thanh Dũng 18/09/96 3306 Thị xã Hương Thủy 33019 THPT Phú Bài 2 5.3 7.0 12.8

155 6 Y sỹ YHDP Hoàng Viết Duy 14/09/97 3301 Thành phố Huế 33029 THPT  Đặng Trần Côn 2 6.0 6.2 12.7

156 6 Y sỹ YHDP Hoàng Đăng Gia 08/05/92 3302 Huyện Phong Điền 33013 THPT Nguyễn Đình 2NT 4.4 6.7 12.1
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158 6 Y sỹ YHDP Lê Thị Hồng Hạnh 19/08/97 3206 Huyện Triệu Phong 33007 THPT Nguyễn Trường 
Tộ

2 5.8 6.9 13.2

159 6 Y sỹ YHDP Nguyễn Thị Thu Hiếu 23/08/97 3305 Huyện Phú Vang 33050 TTGDTX  Phú Vang 1 5.5 6.0 13.0

160 6 Y sỹ YHDP Nguyễn Ngọc Thái Hùng 28/08/96 3309 Huyện A Lưới 33002 THPT Hai Bà Trưng 2 5.6 6.6 12.7

161 6 Y sỹ YHDP Dương Đăng Khoa 27/04/97 3102 Huyện Tuyên Hoá 31010 THPT Lê Trực 1 5.4 5.7 12.6

162 6 Y sỹ YHDP Phạm Huỳnh Ngọc 03/01/92 3304 Thị xã Hương Trà 33009 TT GDTX TP Huế 2 5.3 6.8 12.6

163 6 Y sỹ YHDP Tạ Thị Minh Nguyệt 24/10/97 3305 Huyện Phú Vang 33050 TTGDTX  Phú Vang 1 6.1 5.5 13.1

164 6 Y sỹ YHDP Phạm Thị Hiền Nhân 24/10/97 3503 Thành phố Quảng 
Ngãi

35002 THPT  Lê Quý Đôn 2NT 5.8 5.7 12.5

165 6 Y sỹ YHDP Hà Minh Nhật 05/06/96 3301 Thành phố Huế 33002 THPT Hai Bà Trưng 2 5.8 6.5 12.8

166 6 Y sỹ YHDP Thái Thị Mỹ Nhung 12/10/95 3303 Huyện Quảng Điền 33014 THPT Nguyễn Chí 
Thanh

2NT 4.8 6.2 12.0

167 6 Y sỹ YHDP Nguyễn Thị Hàm Ni 04/12/96 3302 Huyện Phong Điền 33011 THPT Phong Điền 1 5.0 6.6 13.1

168 6 Y sỹ YHDP Nguyễn Thị Tám 08/02/96 3305 Huyện Phú Vang 33031 THPT Vinh Xuân 1 5.0 6.6 13.1

169 6 Y sỹ YHDP Huỳnh Thị Phương Thảo 13/05/97 3301 Thành phố Huế 33029 THPT  Đặng Trần Côn 2 6.3 6.2 13.0

170 6 Y sỹ YHDP Thái Thái Thảo 22/11/96 3710 Thị xã An Nhơn 37019 THPT Nguyễn Đình 
Chiểu

2 06 4.7 6.4 12.6

171 6 Y sỹ YHDP Trần Ngọc Thanh Thư 02/03/97 3301 Thành phố Huế 33005 THPT Bùi Thị Xuân 2 5.2 6.5 12.2

172 6 Y sỹ YHDP Nguyễn Minh Tiến 19/11/96 3309 Huyện A Lưới 33024 THPT A Lưới 1 01 3.9 5.2 12.6172 6 Y sỹ YHDP Nguyễn Minh Tiến 19/11/96 3309 Huyện A Lưới 33024 THPT A Lưới 1 01 3.9 5.2 12.6

173 6 Y sỹ YHDP Đinh Quý Tùng 20/10/94 3103 Huyện Minh Hoá 33009 TT GDTX TP Huế 2 6.0 6.6 13.1

174 6 Y sỹ YHDP Trần Thị Ngọc Tuyết 27/01/97 3104 Huyện Quảng Trạch 31019 THPT Lương Thế Vinh 2 5.9 6.4 12.8

175 6 Y sỹ YHDP Lý Triều Vỹ 31/08/95 3306 Thị xã Hương Thủy 33018 THPT Hương Thủy 2 4.7 7.1 12.3


